
Student 
Drahý 
Kvëtina 
Pošta 
Pomeranč 

Sinh viên 
Đắt 
Hoa 
Bưu điện 
Quả cam 

Quả nho 
Thành phố 
Trả lời 
Nghe 
Mở 

Hrozen 
Mësto 
Odpovëdët 
Poslouchat 
Otevřít 

 

Otázka 
Tëžký/náročný 
Pomelo 
Nëmčina 
Slovník 

Câu hỏi 
Khó 
Quả bưởi 
Tiếng Đức 
Quyển từ điển 

Nhà máy 
Nước 
Bệnh viện 
Quen 
Quyển tạp chí 

Továrna 
Voda, stát 
Nemocnice 
Zapomenout 
Časopis 

 

Třída 

Jabloň 

Pomeranč 

Slovník 

Lớp 

Cây táo 

Quả cam 

Quyển từ điển 

Về 

Gặp 

Ngày kia 

Thứ ba 

Vrátit se 

Potkat 

Pozítří 

Úterý 

 

Dropsy, bonbóny 

Hodnë 

Počítat 

šťastný 

Kẹo 

Nhiều 

Tính 

Vui lòng 

Nữa 

Nói chuyện 

Lấy 

Dám 

Ještë 

Povídat si 

Vzít 

Troufnout si 

 

Košile 

Šedá 

Počítat 

Literatura 

Áo sơ mi 

Màu xám 

Tính 

Văn 

Nhân viên bán hàng 

Cà vạt 

Đàn ông 

Hợp 

Prodavač/ka 

Kravata 

Muž 

Sedët, být vhodný 

 
8:30 ráno 

18:40 večer 

15:24 odpoledne 

2:10 v noci 

Tám rưỡi sáng 

Bảy giờ kém hai mươi tối 

Bốn giờ hai mươi tư phút chiều 

Ba giờ mười phút đêm 

Vợ 

Sợ 

Dám 

Làm 

Manželka 

Mít strach 

Troufnout, odvážit se 

Dëlat 

 

Místnost 

Vysoká škola 

Třída 

Chtít, mít rád 

Rodiče 

Phòng 

Đại học 

Lớp 

Thích 

Bố mẹ 

Ngắn 

Nhớ 

Nói 

Hỏi 

Ăn 

Krátký 

Pamatovat 

Mluvit 

Ptát se 

Jíst 

 

Pomoc 

Tëžký 

Mango 

přijít 

Giúp 

Khó 

Xoài 

Đến 

Phòng khám 

Nói chuyện 

Bưu điện 

Tiếng 

Ordinace 

Povídat si 

Pošta 

Hodina, jazyk 

 
 



Con trai 
Biết 
Sắp 
Chết 
Gọi 
Người 
Dặn dò 
Chia 
Gia tài 
Làm 
Phần 
Xong 
Hứa 
Em út 
 

Kluk 
Vëdët 
Brzy 
Umřít 
Volat 
Človëk 
Poučovat, přikazovat 
Rozdëlit 
Jmëní, dëdictví 
Dëlat 
Díl, podíl 
Konec, hotovo 
Slíbit 
Nejmladší 
sourozenec 

Nở 
Lâu 
Giầu 
Đúng 
Chăm sóc 
Bạc 
Tham 
Khô 
Buồn 
Ngồi 
Khóc 
Một mình 
Thương nhớ 
Mùa Xuân 
Đất 

Klíčit 
Dlouho 
Bohatý 
Přesnë, správnë 
Starat se 
Stříbro 
Nenasytný 
Suchý 
Smutný, utrápený 
Sedët 
Plakat 
Sám, osamocen 
Vzpomínat 
Jaro 
drahý 

 

 


